
Effective from: 28-Jun-2013

Có hiệu lực từ ngày: 28/06/2013

Account
(Tài khoản)

Currency 
(Tiền tệ)

(%) p.a. 
(%) mỗi năm

VND 0.25

USD 0.00

Minimum deposit 

Please call our Client Service Representative at 84-8-3824-0625 for latest rates.
Vui lòng gọi Dịch vụ Khách hàng số 84-8-3824-0625 để có mức lãi suất cập nhật nhất.

(%) p.a. 
(%) mỗi năm

Interest Rates 
Lãi su ất tiền gửi

All below interest rates are for reference only. J.P. Morgan Hochiminh branch reserve the right to change interest rates without prior notice.
Tất cả các lãi suất bên dưới chỉ mang tính tham khảo. Ngân hàng J.P. Morgan có quyền thay đổi lãi suất mà không cần phải thông báo trước.

Demand Deposit Account 
Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn

Deposit Currency 

1 week
1 tuần

2 week
2 tuần

3 week
3 tuần

1 month
1 tháng

2 month
2 tháng

3 month
3 tháng

6 month
6 tháng

9 month
9 tháng

12 month
12 tháng

VND 1,000,000,000         0.50   0.50   0.50   0.80     1.00     1.50     2.00     2.00     2.00      

USD 100,000                   0.01   0.01   0.01   0.01     0.01     0.01     0.01     0.01     0.01      

Minimum deposit 
(Số tiền gửi tối thiểu)

(%) mỗi năm

* If you would like to terminate your time deposit with us before its maturity, we shall apply our lowest demand deposit interest rate applicable for the 
relevant currency on the withdrawal day on the actual tenor of your deposit.
* Nếu quý khách muốn rút tiền trước hạn, ngân hàng sẽ áp dụng mức lãi suất thấp nhất của tiền gửi không kỳ hạn của loại tiền tệ tương ứng vào ngày 
rút tiền.

Time deposit 
(Tiền gửi có kỳ hạn)

Deposit 
(Tiền gửi)

Currency 
(Tiền tệ)


